
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /KSBT-KHNV     Quảng Ngãi, ngày       tháng      năm 2026 
  

V/v hướng dẫn triển khai công 

tác giám sát, báo cáo tai nạn 

thương tích trên địa bàn tỉnh  

 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kèm danh sách). 

 

Căn cứ Thông tư 23/2025/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế; Thông tư số 

15/2026/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh và Quyết định số 97/QĐ-PB ngày 30 

tháng 6 năm 2026 của Cục Phòng bệnh ban hành các danh mục giám sát, mẫu 

giám sát, mẫu báo cáo chuyên môn thực hiện quy định Thông tư số 15/2026/TT-

BYT quy định một số điều của Luật Phòng bệnh; 

Thực hiện Công văn số 2624/SYT-NVY ngày 20 tháng 5 năm 2026 của 

Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2026/TT-BYT ngày 17 

tháng 5 năm 2026 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng 

bệnh; Kế hoạch số 2490/KH-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Sở Y tế về 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em 

giai đoạn 2026- 2030 của ngành Y tế. 

Để triển khai thống nhất công tác giám sát và báo cáo phòng, chống tai 

nạn thương tích trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kính đề 

nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

Quan tâm chỉ đạo Trạm Y tế: 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và giám 

sát tai nạn, thương tích phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; lồng ghép 

với các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và trẻ em.  

- Tổ chức giám sát người bị tai nạn, thương tích đến khám, điều trị tại 

Trạm Y tế; thực hiện thu thập, ghi chép và tổng hợp thông tin đầy đủ theo quy 

định.  

- Tổ chức giám sát các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích tại cộng 

đồng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể có liên 

quan trong quá trình giám sát và thu thập thông tin.  
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- Phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong 

công tác phòng, chống và giám sát tai nạn, thương tích; hướng dẫn thực hiện các 

nội dung giám sát theo quy định.  

- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân, cha mẹ và người chăm 

sóc trẻ về các biện pháp phòng ngừa tai nạn, thương tích; phối hợp triển khai các 

hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo Kế hoạch số 2490/KH-

SYT của Sở Y tế và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.  

- Thực hiện các nội dung giám sát và biểu mẫu theo Phụ lục 1 kèm theo 

Công văn này.  

2. Đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Tổ chức giám sát người bị tai nạn, thương tích đến khám, điều trị tại đơn 

vị; thực hiện thu thập, ghi chép và tổng hợp thông tin theo quy định.  

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan 

trong công tác giám sát, cung cấp số liệu, trao đổi thông tin và triển khai các 

hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo Kế hoạch số 2490/KH-

SYT của Sở Y tế và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.  

- Thực hiện các nội dung giám sát và biểu mẫu theo Phụ lục 2 kèm theo 

Công văn này. 

3. Chế độ báo cáo 

3.1. Báo cáo theo Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

Hằng tháng, các đơn vị thực hiện nhập số liệu trực tiếp trên Phần mềm 

Thống kê y tế, hoàn thành trước ngày 10 của tháng liền kề theo quy định. 

3.2. Báo cáo theo Kế hoạch số 2490/KH-SYT 

Thực hiện báo cáo tình hình tai nạn, thương tích ở trẻ em từ 0 đến dưới 16 

tuổi; các đơn vị báo cáo định kỳ 06 tháng trước ngày 02/6 và báo cáo năm trước 

ngày 05/11 hằng năm.  

3.3. Báo cáo theo Thông tư số 15/2026/TT-BYT 

Các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả giám sát tai nạn, thương tích theo 

quy định, cụ thể: 

- Trạm Y tế các xã, phường, đặc khu: Báo cáo 06 tháng trước ngày 10/7 

hằng năm; báo cáo năm trước ngày 10/01 năm kế tiếp.  

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Báo cáo 06 tháng trước ngày 05/7 hằng 

năm; báo cáo năm trước ngày 05/01 năm kế tiếp.  

Biểu mẫu, nội dung, nơi nhận và hình thức gửi báo cáo thực hiện theo 

Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Công văn này. 
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Các chế độ báo cáo nêu trên được thực hiện độc lập theo từng quy định, 

không thay thế cho nhau. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị phản ánh về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (qua BS. Lê Thị Yến Linh phụ 

trách chương trình; SĐT: 0964.146.037) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo 

cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (b/c); 

- Lãnh đạo TT KSBT; 

- Trạm Y tế các xã, phường; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Tân 
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DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH GỬI VĂN BẢN 

(Kèm theo Công văn số         /KSBT-KHNV ngày       tháng 8 năm 2026  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2; 

- Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng Kon Tum; 

- Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi; 

- Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum; 

- Các Bệnh viện Đa khoa khu vực; 

- Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn; 

- Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An. 

- Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng; 

- Các Phòng khám Đa khoa (tư nhân): Việt Mỹ, Toàn Mỹ, Minh Quang, An 

Bình, An Phước, Thiện Nhân, Dũng Loan, Nguyên Khoa, Quang Huy, Quảng 

Ngãi, Trung Quyết, 205 Hùng Vương, Hạnh Tâm; Hà Nội- Kon Tum.  
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